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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG THỌ 

 

  Số:  01/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Thọ, ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

 Số liệu thống kê  công tác Tư pháp; công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở,  

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 . 

(Thời gian báo cáo từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) 

 

Thực hiện Công văn số 39/TP ngày 13/12/2019 của Phòng Tư pháp huyện 

Quảng Điền về việc báo cáo số liệu thống kê chính thức công tác Tư Pháp; công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Uỷ ban nhân dân xã 

Quảng Thọ báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

I. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 

UBND xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo hướng dẫn của  Luật 

hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014, Luật hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 

2014; Đồng thời hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch; Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định 

mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông tư 

281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ 

tịch, phí xác nhận quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người có gốc quốc tịch Việt 

Nam, lệ phí quốc tịch. Lĩnh vực Tư pháp xã Quảng Thọ đã thực hiện công tác đăng 

ký và quản lý hộ tịch kết quả đạt được cụ thể như sau (Thời gian từ 01/01/2019 đến 

31/12/2019 kèm theo các biểu mẫu: 14a/BTP/HTQTCT/HT/HTK; 22a/BTP/CN/TN 

và 13a/BTP/HTQTCT/HT):   

 1. Đăng ký khai sinh: 168 trường hợp. 

          Trong đó: - Nam: 82 trường hợp;   

                           - Nữ: 86 trường hợp. 

 Đăng ký đúng hạn: 133 trường hợp;   

 Đăng ký quá hạn: 08 trường hợp;   

 Đăng ký lại việc sinh: 27 trường hợp. 

 2. Đăng ký kết hôn: 53 cặp vợ chồng. 

Trong đó:  - Kết hôn lần thứ nhất: 49 cặp vợ chồng; 
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       - Kết hôn lần thứ hai: 04 cặp vợ chồng; 

       - Đăng ký lại kết hôn: 00 cặp vợ chồng. 

 3. Đăng ký khai tử: 154 trường hợp. 

 Đăng ký đúng hạn: 32 trường hợp;   

 Đăng ký quá hạn: 122 trường hợp. 

    

4. Đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch: 536 trường hợp. 

Trích lục bản sao khai sinh: 267 Trường hợp; 

Trích lục bản sao khai tử: 207 Trường hợp; 

Trích lục bản sao kết hôn: 62 Trường hợp. 

 5. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 106 trường hợp;  

Trong đó: Nam: 37 trường hợp; 

                 Nữ: 69 trường hợp. 

-  ĐKKH trong nước: 62 trường hợp; 

-  ĐKKH ở nước ngoài: 01 trường hợp; 

-   Mục đích khác: 43 trường hợp. 

6. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 03 trường hợp; 

Trong đó: - Bổ sung hộ tịch: 02 trường hợp; 

                 - Thay đổi hộ tịch: 01 trường hợp. 

                 - Cải chính hộ tịch: 00 trường hợp. 

7. Nhận cha con: 0 trường hợp. 

8. Nuôi con nuôi: 01 trường hợp. 

 II. Công tác chứng thực.   

Thực hiện có hiệu quả Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 

Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và thu lệ phí chứng thực theo Thông tư 

liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư 226/2016/TT-BTC 
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ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí chứng thực; Công tác chứng thực được thực hiện theo đúng quy định của 

Pháp luật, thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân. 

* Kết quả thực hiện công tác chứng thực từ ngày 01/01/2019 đến ngày 

31/12/2019 kèm theo các biểu mẫu: 17a/BTP/HTQTCT/HT/CT; 9a/BTP/PBGDPL; 

11b/BTP/PBGDPL/HGCS; 01a/BTP/VĐC/XDPL; 05a/BTP/KTrVB/RSVB và 

10a/BTP/PBGDPL/HGCS): cụ thể như sau: 

- Chứng thực chữ  ký: 267 việc; 

- Chứng thực hợp đồng,  giao dịch: 103 việc; 

- Chứng thực di chúc: 01 việc; 

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 5382 việc. 

Tổng lệ phí thu được: 29.861.000đ. 

(Hai mươi chín triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẳn).  

III. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. 

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Ủy 

ban nhân dân xã Quảng Thọ đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24 tháng 

01 năm 2019 về triển khai công tác p hổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Kế 

hoạch số 41/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2019, Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24 

tháng 8 năm 2019 tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II 

năm 2019, cụ thể như sau: 

- Tháng 6/2019 Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh  

Thừa Thiên Huế và Hội Luật gia huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai 

Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng và Nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Tháng 10/2019 đã 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 

và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Nhằm chủ động tích 

cực tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, 

giúp cán bộ, nhân dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Kết quả có 

hơn 235 lượt người tham dự. 

- Ngày 25 tháng 6 năm 2018 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 

137/QĐ-UBND về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật xã Quảng Thọ gồm 
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có 19 tuyên truyền viên pháp luật, trong đó có 12 nam và 07 nữ, trình độ chuyên 

môn luật có 03 người và 16 người thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác.  

- Để hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” UBND xã đã ban hành kế hoạch 

số 68/KH-UBND ngày 07/8/2019 về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ 

động trực quan. Thông qua ngày pháp luật Ban Tư pháp xã đã phối hợp với Đài truyền 

thanh xã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “ Ngày pháp luật Việt Nam” đến với 

toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã; Đồng thời phát huy hiệu quả mô 

hình lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tiếp công dân, hoạt động 

trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, các cuộc họp dân ở cụm dân cư, thôn, xóm; hoạt 

động hòa giải ở cơ sở. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo ban Văn hóa xã, Đài truyền 

thanh xã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn 

bản pháp luật như: Luật Đất đai; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật nghĩa vụ 

quân sự; Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu 

vực miền Trung và một số văn bản quy định về quyền lợi của hộ gia đình cận 

nghèo; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ...;  

  Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với Ban 

Giám hiệu trường Trung học cơ sở Trần Thúc Nhẫn tiếp tục duy trì hoạt động và tổ 

chức hội nghị sơ kết hoạt động của mô hình “Liên đội tự quản về trật tự xã hội và an 

toàn giao thông” trong trường học cho học sinh toàn trường, các Liên đội trưởng ký 

cam kết về nội dung học sinh không vi phạm trật tự ATGT và trật tự xã hội. 

IV. Công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Công tác hòa giải ở cơ sở được kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp, đến 

nay toàn xã có 08 tổ hoà giải với 45 tổ viên, gồm 36 nam và 9 nữ, mỗi tổ có từ 05 

đến 06 tổ viên. 

- Nhìn chung hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải quyết những vụ việc tranh 

chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp phần giảm các vụ việc phải chuyển đến Toà án 

nhân dân hoặc các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, nhằm giữ vững an ninh trật 

tự, an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng và phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân 

cư ở cơ sở. 

V. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số: 208/KH-UBND ngày 

14/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây 

dựng thực hiện hiện hương ước, quy ước năm 2019 trên địa bàn xã Quảng Thọ; Kế 
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hoạch số: 91/KH-UBND ngày 12/12/2018 về thực hiện công tác quản lý thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; Kế hoạch số: 90/KH-UBND ngày 

12/12/2018  về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã; Kế 

hoạch số: 14/KH-UBND ngày 24/01/2019 về triển khaicông tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Kế hoạch số: 16/KH-UBND ngày 30/01/2019 

về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; Kế hoạch số: 68/KH-UBND ngày 

07/8/2019 về tổ chức Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2019. UBND xã đã ban hành đầy đủ các kế hoạch liên quan đến chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo yêu cầu của cấp trên đạt tỷ lệ 100%.  

-Tiếp tục triển khai, quán triệt, nâng cao nhận thức của các ban ngành, đoàn thể  

về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó 

xác định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận có liên quan bảo đảm việc tiếp cận pháp 

luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại 

địa phương.  

Trên đây là báo cáo số liệu thống kê  công tác Tư pháp; công tác PBGDPL; 

hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã 

Quảng Thọ.  Kính mong Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền quan tâm, đóng góp 

ý kiến để đơn vị xã Quảng Thọ đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.                                                          
 

Nơi nhận:    
- Phòng Tư pháp huyện;       Để 

- Thường vụ Đảng ủy xã;  báo cáo 
- Thường trực HĐND xã; 

- CT, PCT. UBND xã; 

- Lưu VT.                                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Kìm 
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